
       Phụ lục 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN  

QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI  

 

TT 
Hình thức 

văn bản 
Tên văn bản  

Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp Thời hạn Ghi chú 

1 
Nghị định của 

Chính phủ 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đất đai 
Vụ Đất đai 

Cục Quy hoạch và Phát triển tài 

nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ 

liệu thông tin đất đai, Vụ Pháp chế, 

Thanh tra Bộ và các đơn vị có             

liên quan thuộc Bộ 

Hoàn thiện hồ sơ 

trình Chính phủ trước 

tháng 5/2024 
 

2 
Nghị định của 

Chính phủ 

Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất 

đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất và hệ thống thông tin đất đai 

Cục Đăng 

ký và Dữ 

liệu thông 

tin đất đai 

Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và 

Phát triển tài nguyên đất, Vụ Pháp 

chế, Thanh tra Bộ và các đơn vị có 

liên quan thuộc Bộ 

Hoàn thiện hồ sơ 

trình Chính phủ trước 

tháng 5/2024 
 

3 
Nghị định của 

Chính phủ 

Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  

Cục Quy 

hoạch và 

Phát triển 

tài nguyên 

đất 

 

Vụ Đất đai, Cục Đăng ký và Dữ 

liệu thông tin đất đai, Vụ Pháp chế, 

Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên 

quan thuộc Bộ 

Hoàn thiện hồ sơ 

trình Chính phủ trước 

tháng 5/2024 
 

4 
Nghị định của 

Chính phủ 
Nghị định quy định về giá đất 

Hoàn thiện hồ sơ 

trình Chính phủ trước 

tháng 5/2024 
 

5 
Nghị định của 

Chính phủ 
Nghị định về hoạt động lấn biển 

Vụ Pháp 

chế 

Vụ Đất đai, Cục Đăng ký và Dữ 

liệu thông tin đất đai, Cục Quy 

hoạch và Phát triển tài nguyên đất, 

Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên 

quan thuộc Bộ 

Hoàn thiện hồ sơ 

trình Chính phủ trước 

tháng 3/2024 

Có hiệu 

lực từ 

01/4/2024 

6 
Nghị định của 

Chính phủ 

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai 
Vụ Đất đai 

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin 

đất đai, Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất, Vụ Pháp chế, 

Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên 

quan thuộc Bộ 

Hoàn thiện hồ sơ 

trình Chính phủ trước 

tháng 5/2024 
 



2 

TT 
Hình thức 

văn bản 
Tên văn bản  

Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp Thời hạn Ghi chú 

7 

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất 

đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất 

Cục Quy 

hoạch và 

Phát triển 

tài nguyên 

đất  

Vụ Đất đai, Cục Đăng ký và Dữ 

liệu thông tin đất đai, Vụ Pháp chế, 

Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên 

quan thuộc Bộ 

Ban hành 

tháng 5/2024 
 

8 

Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; 

xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá 

đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất  

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 

9 
Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 

10 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều 

tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải 

tạo, phục hồi đất 

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 

11 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để 

lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ 

công tác định giá đất 

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 

12 

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật 

lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 

13 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của 

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi 

trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 



3 

TT 
Hình thức 

văn bản 
Tên văn bản  

Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp Thời hạn Ghi chú 

14 

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

 

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất  

Cục Đăng 

ký và Dữ 

liệu thông 

tin đất đai 

Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và 

Phát triển tài nguyên đất, Vụ Pháp 

chế, Thanh tra Bộ và các đơn vị có 

liên quan thuộc Bộ 

Ban hành  

tháng 5/2024 
 

15 

Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

Ban hành 

tháng 5/2024 
 

16 
Quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu 

thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

Ban hành 

tháng 5/2024 
 

17 Quy định về bản đồ địa chính 
Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 

18 
Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đất đai  

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 

19 
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai  

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 

20 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất 

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 

21 

Quy định về định mức - kinh tế kỹ thuật 

đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liến với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
 

22 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, 

thẩm định và nghiệm thu công trình, sản 

phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai 

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
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TT 
Hình thức 

văn bản 
Tên văn bản  

Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp Thời hạn Ghi chú 

23  

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

Cục Đăng 

ký và Dữ 

liệu thông 

tin đất đai 

Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và 

Phát triển tài nguyên đất, Vụ Pháp 

chế, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức  

cán bộ và các đơn vị có liên quan 

thuộc Bộ 

Ban hành trước ngày        

15/11/2024 
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